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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Mạnh. 
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Xuyên và bà Đào Thị Thu. 
- Thư ký phiên toà: Ông Trịnh Quang Huy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tiên Du. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du tham gia phiên tòa: 

Ông Chu Đức Tuấn - Kiểm sát viên. 
Ngày 11/9/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; 

xét xử sơ thẩm công khai vụ thụ lý số: 24/2023/TLST- KDTM ngày 06 tháng 7 
năm 2023, về việc ''Tranh chấp Hợp đồng dịch vụ”, theo Quyết định đưa vụ án ra 
xét xử số: 10/2023/QĐXXST-KDTM ngày 10/8/2023 và Quyết định hoãn phiên 
tòa số 10/2023/QĐST-KDTM ngày 25/8/2023 giữa các đương sự: 
        Nguyên đơn: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương; 
 Địa chỉ trụ sở: CL8-11, khu đô thị Himlam, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 
 Người đại diện theo pháp luật: Bà Hoàng Minh Huệ, chức vụ: Giám đốc. 
 Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Dương Văn Hải, sinh năm 1984. 
 Địa chỉ: Chung cư Đông Dương, khu 2 Y Na, phường Kinh Bắc, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Có mặt). 
 Bị đơn: Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam; 
 Địa chỉ trụ sở: Nhà xưởng số 2 và số 3, Lô F; phân khu Tân Hồng - Hoàn Sơn 
(Thuộc KCN Tiên Sơn mở rộng), xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. 
 Người đại diện theo pháp luật: Ông Chen Longxing, chức vụ: Tổng Giám đốc 
(Vắng mặt); 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN TIÊN DU 
TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số: 06/2023/KDTM-ST 

Ngày 11- 9 - 2023 
V/v Tranh chấp hợp đồng dịch vụ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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 Địa chỉ: Nhà xưởng số 2 và số 3, Lô F phân khu Tân Hồng - Hoàn Sơn 
(Thuộc KCN Tiên Sơn mở rộng), xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 
Theo đơn khởi kiện đề ngày 01/7/2023, bản tự khai và các tài liệu chứng cứ 

do nguyên đơn xuất trình và tại phiên tòa đại diện nguyên đơn trình bày:  
Ngày 10/12/2022 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương 

và Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam đã ký hợp đồng Công trình số 
10122022/HĐCT/BBEC-HTD. Nội dung hợp đồng là Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Hồng Thái Dương sẽ thi công công trình cải tạo nhà xưởng, lắp đặt hệ 
thống điện nước xưởng 03 của Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam có địa 
chỉ: Lô F Phân khu Tân Hồng - Hoàn Sơn (Thuộc KCN Tiên Sơn mở rộng), Xã 
Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh. Giá trị của Hợp đồng là 1.324.235.520 
đồng - Phụ lục số 10122022/HĐCT/BBEC-HTD-01 ngày 26/12/2022. Tổng giá trị 
của Hợp đồng là 1.814.623.233 đồng (một tỷ, tám trăm mười bốn triệu, sáu trăm 
hai mươi ba nghìn, hai trăm hai mươi ba đồng) 

Sau khi ký hợp đồng nêu trên Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng 
Thái Dương đã thực hiện các nội dung thi công, cải tạo, lắp đặt các hạng mục theo 
đúng nội dung của hợp đồng và quy định của Pháp luật. Sau khi làm xong công 
trình hai bên đã thống nhất, xác nhận khối lượng giá trị hoàn thành là 
1.630.000.000 đồng.   

Ngày 20/01/2023, Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam đã thanh toán 
một phần của hợp đồng là: 397.270.656 đồng (ba trăm chín mươi bảy triệu, hai 
trăm bẩy mươi nghìn, sáu trăm năm mươi sáu đồng), số tiền còn lại Công ty 
TNHH bao bì East Color Việt Nam chưa thanh toán cho Công ty TNHH thương 
mại và dịch vụ Hồng Thái Dương là 1.232.729.344 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi 
hai triệu, bẩy trăm hai mươi chín nghìn, ba trăm bốn mươi bốn đồng). Đến nay 
Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam chưa thanh toán cho nguyên đơn. 

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương đề nghị Tòa án 
nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp 
đồng Công trình số 10122022/HĐCT/BBEC-HTD ngày 10/12/2022 và phụ lục 
hợp đồng Công trình 10122022/HĐCT/BBEC-HTD-01 ngày 26/12/2022 cụ thể: 
Buộc Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam thanh toán số tiền là 
1.232.729.344 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, bẩy trăm hai mươi chín 
nghìn, ba trăm bốn mươi bốn đồng) cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 
Hồng Thái Dương. 
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Ngoài ra Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương không có 
ý kiến yêu cầu gì khác. 

Bị đơn: Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam do ông Chen Longxing, 
chức vụ: Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại phiên toà. 
Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, đại diện công ty đã nhận được thông báo 
thụ lý và giấy triệu tập của Toà án, tuy nhiên không lên Toà án làm việc, Toà án đã 
xác minh, niêm yết các văn bản tố tụng theo quy định và tại phiên toà hôm nay đại 
diện bị đơn ông Chen Longxing vắng mặt không lý do. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du phát biểu ý kiến đã đánh giá 
việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 
phán, Hội đồng xét xử, Thư ký là đúng pháp luật; Nguyên đơn chấp hành tốt pháp 
luật; đại diện của bị đơn vắng mặt tại các buổi làm việc, phiên họp về việc giao 
nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hoà giải và các phiên toà. Về nội dung đề nghị 
Hội đồng xét xử:  

Căn cứ các Điều 513; Điều 519 Bộ luật dân sự năm 2015;  
Căn cứ vào các Điều 74; Điều 85; Điều 317 Luật thương mại năm 2005; 
Căn cứ Nghị Quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí Toà án. 
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Hồng Thái Dương. Buộc Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam phải thanh 
toán trả cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương số tiền còn 
nợ là 1.232.729.344 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, bẩy trăm hai mươi 
chín nghìn, ba trăm bốn mươi bốn đồng). 

 Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy 
định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ và các chứng cứ được thẩm tra 

tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 
định:  

[1] Về quan hệ tranh chấp, thẩm quyền và thủ tục tố tụng: 
- Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Ngày 01/7/2023, Công ty 

TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương có đơn khởi kiện đề nghị Toà án 
buộc Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam phải trả số tiền còn nợ là 
1.232.729.344 đồng, không yêu cầu lãi suất. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 
Hồng Thái Dương đã nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định.  
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Về chủ thể Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương và Công 
ty TNHH bao bì East Color Việt Nam là hai công ty, có đăng ký kinh doanh hợp 
pháp, hoạt động vì mục đích lợi nhuận, việc hai công ty tranh chấp nêu trên Toà án 
xác định là vụ án kinh doanh thương mại có quan hệ tranh chấp là tranh chấp hợp 
đồng dịch vụ. Bị đơn trụ sở tại Nhà xưởng số 2 và số 3, Lô F phân khu Tân Hồng - 
Hoàn Sơn (Thuộc KCN Tiên Sơn mở rộng), xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc 
Ninh theo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh thì công ty bị đơn vẫn hoạt động, 
có trụ sở công ty không thay đổi. Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ ký giữa các bên, 
trên cơ sở đối chiếu với các quy định tại các Điều 30, 35, 39 của Bộ luật tố tụng 
dân sự; Toà án nhân dân huyện Tiên Du, thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm 
quyền.  

- Thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án người đại diện theo pháp 
luật của bị đơn là ông Chen Longxing, chức vụ: Tổng giám đốc, Toà án đã triệu 
tập ông Chen LongXing nhiều lần, ông nhận được thông báo thụ lý và các văn bản 
tố tụng của Toà án, đã có văn bản uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Vi và mời người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình là ông Trịnh Ngọc Trành, Luật sư công 
ty Luật TNHH Dân quyền nhưng sau đó bà Vi và ông Thành có đơn chấm dứt uỷ 
quyền và tham gia tố tụng, Toà án đã thông báo cho bị đơn nhưng ông Chen 
LongXing không lên làm việc, vắng mặt tại phiên họp công khai chứng cứ và tại 
các phiên toà ngày 25/8/2023, tại phiên toà hôm nay vẫn vắng mặt. Vì vậy căn cứ 
Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị 
đơn theo thủ tục chung.  

 [2] Về nội dung vụ án: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH 
thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương về việc yêu cầu Toà án giải quyết buộc 
Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam phải thanh toán cho Công ty TNHH 
thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương số tiền là 1.232.729.344 đồng và không 
yêu cầu lãi suất. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Ngày 10/12/2022 Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hồng Thái Dương có ký hợp đồng số 10122022/HĐCT/BBEC-HTD Hợp 
đồng cải tạo nhà xưởng, lắp đặt hệ thông điện nước xưởng 03 cho Công ty TNHH 
bao bì East Color Việt Nam và ngày 26/12/2022 hai bên có ký thêm Phụ lục hợp 
đồng công trình số 10122022/HĐCR/BBRC-HTD-01. Hợp đồng được hai bên lập 
thành văn bản, do người có thẩm quyền ký kết, nội dung, thoả thuận và các điều 
khoản đều thể hiện ý chí tự nguyện của các bên giao kết hợp đồng và phù hợp với 
quy định của pháp luật về nội dung và hình thức nên hợp đồng này là hợp pháp. Do 
đó, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết và các bên phải có trách 
nhiệm thực hiện các thoả thuận đã cam kết. 
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Sau khi hợp đồng được ký kết hai bên đã tổ chức thực hiện hợp đồng như sau: 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương đã thực hiện các nội 
dung thi công, cải tạo, lắp đặt các hạng mục theo đúng nội dung hợp đồng và quy 
định của pháp luật cho Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam. Đại diện hai 
bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu ngày 12/4/2023. Theo như biên bản 
nghiệm thu công trình ngày 12/4/2023 hai bên thống nhất công trình đã hoàn thành 
ký xác nhận, khối lượng giá trị hoàn thành là 1.630.000.000 đồng (kèm theo có 
bảng tổng hợp giá trị quyết toán).  

Ngày 20/01/2023 Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam đã trả một phần 
tiền cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương là 397.270.656 
đồng, số tiền còn lại Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam chưa thành toán 
là 1.232.729.344 đồng. Ngày 12/4/2023 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 
Hồng Thái Dương đã xuất hoá đơn giá trị gia tăng và gửi cho công ty TNHH bao 
bì East Color Việt Nam. 

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (điều 5), bên Công ty TNHH bao bì 
East Color Việt Nam sẽ thanh toán cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 
Hồng Thái Dương đến 95% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày kể từ khi ký biên 
bản bàn giao và nghiệm thu công trình. Sau nhiều lần làm việc đến nay Công ty 
TNHH bao bì East Color Việt Nam vẫn chưa thanh toán mà không có bất kỳ lý do 
gì chính đáng. 

Yêu cầu của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương là có 
căn cứ nên được chấp nhận.  

 [3] Xét lời đề nghị của đại diện VKS nhân dân huyện Tiên Du là có căn cứ 
nên chấp nhận. 

[4] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Yêu cầu của nguyên đơn được 
chấp nhận vì vậy bị đơn phải chịu toàn bộ án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 
theo quy định.  

Vì các lẽ trên;  
QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào các Điều 30, 35, 39, 227, 228, 262, 264, 266, 267, 271, 273 và 
Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự 2015;  

Căn cứ các Điều 274, 275, 385, 398, 401, 403, 513, 519  Bộ luật dân sự năm 
2015;  

Căn cứ vào các Điều 74, 85, 87, 317 Luật thương mại năm 2005;  
Căn cứ Nghị Quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí Toà án;  
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Tuyên xử: 
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Hồng Thái Dương với Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam. 
Buộc Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam phải thanh toán trả cho 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương số tiền là 1.232.729.344 
đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, bẩy trăm hai mươi chín nghìn, ba trăm 
bốn mươi bốn đồng) theo hợp đồng số 10122022/HĐCT/BBEC-HTD ngày 
10/12/2022 và Phụ lục số 10122022/HĐCT/BBEC-HTD-01 ngày 26/12/2022. 

Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 
đề nghị thi hành án, người phải người thi hành án không tự nguyện thi hành thì 
phải chịu lãi suất tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả theo quy định tại 
khoản 2, điều 468 Bộ luật dân sự 2015 cho đến khi thi hành xong. 

2. Về án phí Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam phải chịu 
48.981.880 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Hoàn trả cho Công ty 
TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương 24.490.940 đồng tiền tạm ứng án 
phí đã nộp theo biên lai thu số: AA/2021/0002516 ngày 06/7/2023 tại Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

3. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo 
trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án niêm yết hợp lệ theo 
quy định pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9  Luật thi hành án dân sự. 
Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án 
dân sự./. 
Nơi nhận:                                                   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKS huyện Tiên Du;               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- THA DS huyện Tiên Du; 
- Người tham gia tố tụng;                                                                     
- Lưu hồ sơ.                                                                                                              
                                         
 
             Vũ Mạnh 
 
 
 
 
 



 7 

Tuyên xử: 
1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Hồng Thái Dương với Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam. 
Buộc Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam phải thanh toán trả cho 

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương số tiền là 1.232.729.344 
đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, bẩy trăm hai mươi chín nghìn, ba trăm 
bốn mươi bốn đồng) theo hợp đồng số 10122022/HĐCT/BBEC-HTD ngày 
10/12/2022 và Phụ lục số 10122022/HĐCT/BBEC-HTD-01 ngày 26/12/2022. 

Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 
đề nghị thi hành án, người phải người thi hành án không tự nguyện thi hành thì 
phải chịu lãi suất tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả theo quy định tại 
khoản 2, điều 468 Bộ luật dân sự 2015 cho đến khi thi hành xong. 

2. Về án phí Công ty TNHH bao bì East Color Việt Nam phải chịu 
48.981.880 đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Hoàn trả cho Công ty 
TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Thái Dương 24.490.940 đồng tiền tạm ứng án 
phí đã nộp theo biên lai thu số: AA/2021/0002516 ngày 06/7/2023 tại Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

3. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo 
trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án niêm yết hợp lệ theo 
quy định pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9  Luật thi hành án dân sự. 
Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án 
dân sự./. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

     Các Hội thẩm nhân dân    Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
 
 
 
 
    Nguyễn Hữu Xuyên Đào Thị Thu       Vũ Mạnh 
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